
Số TT Họ và tên

Diện tích thu 

hồi thực hiện 

dự án (m2)

Bồi thường về 

đất (đồng)

Bồi thường 

cây cối hoa 

màu (đồng)

Các khoản hỗ trợ 

(đồng)

Tổng kinh phí 

BT,HT của các hộ 

gia đình, cá nhân 

được nhận (đồng)

Tổng cộng kinh phí 

hành chính phục vụ 

công tác BT,GPMB 

(đồng)

Tổng cộng kinh phí 

BT,HT và chi phí hành 

chính phục vụ công tác 

BT,GPMB  (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 =4+5+6 8 =7*2% 9 =7+8

1 Hoàng Thị Lương - Người đại diện thừa kế 296.1 38,493,000 2,961,000 225,612,900 267,066,900 5,341,338 272,408,238

2 Phạm Văn Găng vợ là bà Vũ Thị Gái 168.2 21,866,000 1,682,000 121,289,800 144,837,800 2,896,756 147,734,556

3 Lã Thị Kim chồng là ông Đào Năng Ngang 203.4 26,442,000 2,034,000 143,742,600 172,218,600 3,444,372 175,662,972

4 Đào Thị Nguyên - Người đại diện thừa kế 153.0 19,890,000 1,530,000 112,617,000 134,037,000 2,680,740 136,717,740

5 Nguyễn Thị Hải - Người đại diện thừa kế 164.0 21,320,000 1,640,000 116,596,000 139,556,000 2,791,120 142,347,120

6 Vũ Đức Khoái vợ là Nguyễn Thị Hy 1,757.2 228,436,000 17,572,000 1,225,110,800 1,471,118,800 29,422,376 1,500,541,176

7 Phạm Doãn Làn-  người đại diện 189.1 24,583,000 1,891,000 132,089,900 158,563,900 3,171,278 161,735,178

Cộng 2,931.00 381,030,000 29,310,000 2,077,059,000 2,487,399,000 49,747,980 2,537,146,980

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT CỦA CÁC HỘ DÂN CÓ ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC KHU TĐC TẠI CÁC PHƯỜNG KIẾN AN, PHÙ LIỄN (VỊ TRÍ 3) - ĐỢT 2

UBND PHƯỜNG PHÙ LIỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

( Kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 16/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Phù Liễn)

Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ và CPHC: Hai tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn, chín trăm tám mươi đồng 

Trong đó:

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ Hai tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi chín nghìn đồng 

CPHC thực hiện công tác bồi thường Bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn, chín trăm tám mươi đồng 


